
Họ và tên Tên trường/đơn vị Tiêu chí hỗ trợ Số tài khoản

Tên ngân hàng 

thụ hưởng, 

 chi nhánh

Ghi chú

1 Phường Điện Biên Phủ

1 1 Phạm Văn Tiến
Trường TH-THCS 

Thanh Trường

Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, thu 

nhập thấp, Vợ chồng ly hôn, 1 mình nuôi 

2 con nhỏ, 1 con 9 tuổi hay ốm đau 

thường xuyên phải đưa đi chữa trị.

0973322002

Ngân hàng 

Vietinbank Điện 

Biên

2 2 Trần Văn Tuân Trường Mầm non 20-10 Gia đình hộ nghèo 3600396864 BIDV Điện Biên

3 3 Nguyễn Thị Tuệ
Trường Tiểu học Him 

Lam

Con đau ốm thường xuyên, điều trị dài 

ngày
3600450502 BIDV Điện Biên

4 4 Lò Thị Hinh Trường Mầm non Họa Mi
Chồng bị bệnh hiểm nghèo, chết sớm. 

Bản thân 1 mình nuôi 2 con nhỏ
100879182640

Viettinbank Chi 

nhánh Điện Biên

2 Phường Mường Thanh

5 1 Trần Thị Thục
Trường TH & THCS 

Thanh Xương

Bị bệnh K viêm loét đại tràng chảy máu 

thể mãn tính định kỳ hàng tháng phải về 

Hà Nội truyền thuốc

105869092782
Viettinbank Chi 

nhánh Điện Biên

6 2 Nguyễn Thị Hồng
Trường Mầm non Hoa 

Sen

Không có nhà ở, mắc bệnh tiểu đường 

phải điều trị thường xuyên
109871079736

Viettinbank Chi 

nhánh Điện Biên

7 3 Bùi Diệu Thu
Trường MN Thanh 

Xương

Chồng mắc bệnh tâm thần kinh phân liệt 

phải đi điều trị thường xuyên, con còn 

nhỏ

107872738775
Viettinbank Chi 

nhánh Điện Biên

8 Nguyễn Thị Hải Hà Trường MN Nam Thanh
Một mình nuôi con nhỏ nhiều bệnh như: 

tiểu đường, sập hồng cầu
106878951846

Viettinbank chi 

nhánh Điện Biên

3 Phường Mường Lay

STT
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Họ và tên Tên trường/đơn vị Tiêu chí hỗ trợ Số tài khoản

Tên ngân hàng 

thụ hưởng, 

 chi nhánh

Ghi chúSTT

9 1 Đoàn Thị Liên Trường Mầm non 19/5

Bản thân ốm đau dài ngày, bị bệnh thiếu 

máu mãn tính, phải thường xuyên truyền 

máu; con mắc bệnh xuất huyết giảm tiểu 

cầu vô căn phải điều trị dài ngày, thường 

xuyên tại Bệnh viện Huyết học - Truyền 

máu Trung ương

8902205028470

Ngân hàng 

Agribank chi 

nhánh Mường 

Lay, tỉnh Điện 

Biên

10 2 Hà Thị Thơm
Trường Mầm non số 2 

Sá Tổng

Bản thân có con gái ruột hở van tim, đã 

đi thay van tim từ năm 2022, gia đình 

khó khăn thường xuyên phải đưa con đi 

khám định kỳ tại bệnh viện Hà Nội, bố 

đẻ đồng chí bị ung thư phổi

8907215016664

Ngân hàng 

Agribank chi 

nhánh Na Sang, 

tỉnh Điện Biên

11 3 Nguyễn Trang Nhung Trường THCS Lay Nưa

Bản thân bị ung thư nội mạc tử cung 

phải điều trị lâu dài; mẹ đơn thân nuôi 

con trai đang ăn học.

8902205022740

Ngân hàng 

Agribank chi 

nhánh Mường 

Lay, tỉnh Điện 

Biên

12 4 Khoàng Văn Hường
Trường PTDTBT 

TH&THCS Sá Tổng

Bản thân có tiền sử tại nạn chấn thương 

sọ não, bị mù một bên mắt, hay ốm đau, 

thường xuyên vào viện, nuôi bố mẹ già 

không có lương, bản thân chưa có vợ.

8907205042536

Ngân hàng 

Agribank chi 

nhánh Na Sang, 

tỉnh Điện Biên

4 Xã Mường Nhé

13 1 Mào Thị Trang
Trường Mầm non Hoa 

Ban

Gia đình 3 con nhỏ, chồng không có việc 

làm ổn định, có 1 con khuyết tật
8906215000577

Ngân hàng 

Agribank, chi 

nhánh Mường 

Nhé

14 2 Chu Thị Như Hoa
Trường Mầm non Chung 

Chải
Mẹ đơn thân nuôi con nhỏ 8906205019896

Ngân hàng 

Agribank, chi 

nhánh Mường 

Nhé

15 3 Lê Thị Phương
Trường PTDTBT TH 

Chung Chải số 1
Con ốm đau dài ngày, gia đình khó khăn 8906205033822

Ngân hàng 

Agribank, chi 

nhánh Mường 

Nhé



Họ và tên Tên trường/đơn vị Tiêu chí hỗ trợ Số tài khoản

Tên ngân hàng 

thụ hưởng, 

 chi nhánh

Ghi chúSTT

16 4 Chang A Dính
Trường PTDTBT THCS 

Mường Nhé

Vợ không có việc làm ổn định, con còn 

nhỏ thường xuyên đau ốm
8906205059799

Ngân hàng 

Agribank, chi 

nhánh Mường 

Nhé

5 Xã Núa Ngam

17 1 Lò Thị Kim
Trường PTDTBT tiểu 

học số 1 Na Tông
Con bị bệnh u mắt 8813040999

BIDV Tỉnh Điện 

Biên

18 2 Lò Đức Trung 
Trường PTDTBT tiểu 

học số 2 Na Tông
Gia đình khó khăn, vợ không có việc làm 

19 3 Lù Thị Thu Hương
Trường Mầm Non số 1 

Na Tông
Đông con, chồng không có việc làm 3600211718

Ngân hàng đầu 

tư BIDV chi 

nhánh Điện Biên

20 4 Vũ Ngọc Phan
Trường PTDTBT tiểu 

học Núa Ngam

Chưa có nhà ở ổn định, gia đình hoàn 

cảnh khó khăn
101871056839

Ngân hàng công 

thương 

Viêttinbank

6 Xã Pu Nhi

21 1 Nguyễn Thị Sâm
 Trường PTDTBT- 

THCS Pu Nhi
 Nuôi chồng bị bệnh và 2 con ăn học 8804587888

BIDV Tỉnh Điện 

Biên

22 2 Lò Thị Huyền
Trường PTDTBT Tiểu 

học Nong U

Bản thân đồng chí bị sỏi mật thường 

xuyên đau yếu, có 1 lương, 

nuôi 2 con ăn học và chồng không có 

công ăn việc làm ổn định

3600593948
BIDV tỉnh Điện 

Biên

Nhân 

viên

23 3 Lường Thị Thắm
Trường Mầm non Nong 

U

Có con bị bệnh 5tan máu bẩm sinh thuộc 

nhóm máu O+++ (Nhóm máu rất khó 

chọn

3600559180
BIDV tỉnh Điện 

Biên
Giáo viên

24 4 Phạm Thị Vân 
 Trường PTDTBT- 

THCS Pu Nhi

Bản thân đồng chí bị K tuyến giáp, có 1 

lương, nuôi con ăn học Đại học
109876163999

Viettinbank chi 

nhánh Điện Biên

7 Xã Mường Lạn

25 1 Tòng Thị Hưng
Trường Mầm non Xuân 

Lao

Con bị bệnh thiếu máu khuếch tán 

(thiếu máu tán huyết Thalassemia), 

đang đi điều trị tại bệnh viện huyết học 

Trung ương

8916205026576

Agribank chi 

nhánh 

Mường Ảng



Họ và tên Tên trường/đơn vị Tiêu chí hỗ trợ Số tài khoản

Tên ngân hàng 

thụ hưởng, 

 chi nhánh

Ghi chúSTT

26 2 Bạc Thị Hoa
Trường THCS Mường 

Lạn

Là nhân viên phục vụ, lương thấp, 

thu nhập của gia đình không ổn định, 

một mình nuôi cả nhà có 4 người; 

Con lớn đang học Đại học, con thứ 2 

bị thoát vị đĩa đệm, vẹo cột sống nên 

phải điều trị dài ngày.

8916215008197

Agribank chi 

nhánh 

Mường Ảng

27 3 Lường Văn Khoan
Trường Tiểu học Xuân 

Lao

- Bản thân bị mắc bệnh sơ gan 

thường xuyên nằm viện.

 - Là lao động chính trong nhà, vợ 

thường xuyên ốm đau nằm viện, không

 có công việc ổm định.

8916215008492

Agribank chi 

nhánh 

Mường Ảng

28 4 Lường Thị Nhung
Trường Mầm non Nặm 

Lịch

- Bản thân ốm đau, 2 con còn nhỏ đang

 đi học, chồng không có công ăn việc 

làm, thường xuyên ốm đau.

8916205041540

Agribank chi 

nhánh 

Mường Ảng

8 Xã Na Sang

29 1 Hoàng Thị Thủy
Trường PTDTBT TH số 

1 Na Sang

Chồng bị phồng mạch máu não phải 

chữa trị dài ngày, bại liệt 1/2 người bên 

phải, 

 không tự chủ khi di chuyển mà phải có 

8907205038279
Ngân hàng 

Agribank 

30 2 Bùi Thị Tịnh
Trường Mầm non Ma 

Thì Hồ

Con bị bệnh phổ tự kỉ, ống tiểu thấp; 

mẹ chồng mổ U manh tràng, thường 

xuyên đau ốm, Chồng không có lương.

8907205038279
Ngân hàng 

Agribank 

31 3 Tăng Thị Châu Giang
Trường Mầm non Sao 

Mai

Mẹ đơn thân, hoàn cảnh gia đình khó 

khăn, bị bệnh hội chứng về phổi mãn tính

  thường xuyên phải điều trị tại viện phổi 

trung ương, đang nuôi hai con ăn học

8907205020063
Ngân hàng 

Agribank 

32 4 Cà Thị An
Trường PTDTBT TH số 

2 Na Sang

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Chồng bị 

Ung thư tụy đi chữa trị dài ngày, 

Mẹ đẻ ung thư tử cung, nuôi 2 con nhỏ.

8907215010680
Ngân hàng 

Agribank 

9 Xã Pa Ham



Họ và tên Tên trường/đơn vị Tiêu chí hỗ trợ Số tài khoản

Tên ngân hàng 

thụ hưởng, 

 chi nhánh

Ghi chúSTT

33 1 Ly A Tứ
Trường PTDTBT TH 

Hừa Ngài

Nuôi bố mẹ già thường xuyên ốm đau 

phải điều trị dài ngày. Bản thân và vợ là 

lao động chính trong gia đình, con nhỏ, 

lương thấp không đủ trang chải cuộc 

sống sinh hoạt trong gia đình. Bản thân 

là nhân viên bảo vệ trong trường

8907205090726

Agribank, chi 

nhánh Na Sang 

Điện Biên

34 2 Vừ A Xa
Trường PTDTBT TH 

Mường Anh

Gia đình khó khăn, lương thấp, vợ ốm 

yếu, phải nuôi mẹ già và bà cụ
8902215008326

Agribank, chi 

nhánh Mường 

Lay Điện Biên

35 3 Vàng A Sinh
Trường PTDTBT THCS 

Hừa Ngài

Bản thân ốm đau thường xuyên phải đi 

chữa bệnh
8907205043500

Agribank, chi 

nhánh Na Sang 

Điện Biên

36 4 Giàng A Hồ
Trường PTDTBT THCS 

Hừa Ngài

Gia đình thuộc hộ nghèo, vợ không có 

lương, thu nhập không ổn định
8907220050963

Agribank, chi 

nhánh Na Sang 

Điện Biên

10 Xã Sáng Nhè

37 1 Quàng Văn Sơn
Trường PTDTBT TH 

Mường Đun

Gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. 

Bản thân bị đau lưng và bị bệnh mãn tính 

lâu năm phải uống thuốc điều trị thường 

xuyên. Hiện nuôi con nhỏ đang đi học, 

vợ chưa có công việc ổn định

8911205046420
Agribank chi 

nhánh Tủa Chùa

38 2 Mào Thị Nhẫn
Trường Mầm non 

Mường Đun

Gia đình khó khăn, chồng không có công 

ăn việc làm ổn định, con nhỏ giảm tiểu 

cầu ốm đau thường xuyên phải xuống Hà 

Nội điều trị.

8911205043690
Agribank chi 

nhánh Tủa Chùa

39 3 Sùng A Ký
Trường Mầm non Phình 

Sáng

Gia đình khó khăn, vợ không có công ăn 

việc làm ổn định, nuôi con nhỏ, bản thân 

ốm đau thường xuyên

8911205166640
Agribank chi 

nhánh Tủa Chùa

40 4 Trần Ngọc Tình
Trường PTDTBT THCS 

Mường Đun

Đang nuôi con nhỏ ăn học; Chăm sóc, 

phụng dưỡng Mẹ già cả 2 bên nội ngoại 

ốm đau thường xuyên.

8911205039431
Agribank chi 

nhánh Tủa Chùa

11 Xã Chiềng Sinh

41 1 Bạc Thị Chi
Trường Mầm non Chiềng 

Sinh

Gia đình khó khăn, 1 mình nuôi 2 con 

nhỏ, bản thân bị bệnh tim, thường xuyên 

phải thăm khám và điều trị

8905205010224
Agribank Tuần 

Giáo



Họ và tên Tên trường/đơn vị Tiêu chí hỗ trợ Số tài khoản

Tên ngân hàng 

thụ hưởng, 

 chi nhánh

Ghi chúSTT

42 2 Lò Thị Thiêm
Trường TH&THCS Nà 

Sáy

Con bị bệnh; ở với bố chồng bị suy thận 

chạy hàng tuần, chồng không có việc làm 

ổn định

8905215018910
Agribank Tuần 

Giáo

43 3 Lù Thị Lương
Trường THCS Khong 

Hin

Bản thân đang mang thai, sức khỏe 

không đảm bảo, thường xuyên ốm đau, 

nằm viện

8905205161692
Agribank Tuần 

giáo

44 4 Cà Thị Nghiền
Trường Tiểu học Khong 

Hin

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chồng 

thường xuyên ốm đau không lao động 

nặng được, con bị sứt môi hở hàm ếch 

phải phẫu thuật nhiều lần

8905205054236
Agribank Tuần 

giáo

12 Xã Mường Pồn

45 1 Lù Văn Điện
Trường MN số 2 Mường 

Pồn

Nhân viên bảo vệ mới bị tai nạn ô tô 

đâm cách đây 1 tháng phải điều trị dài 

ngày, hiện chưa bình phục, lương thấp, 

con nhỏ. 

3600251361
BIDV chi nhánh 

Điện Biên

46 2 Lường Văn Phúc
Trường THCS Mường 

Pồn

Bố già hay ốm đau, con còn nhỏ phải 

năm viện thường xuyên, lương thấp
3600245540 BIDV

47 3 Lò Văn Lợi
Trường PTDTBTTH 

Mường Pồn

Nhân viên bảo vệ, con nhỏ, nhà cửa 

không có
8803865371

BIDV chi nhánh 

Điện Biên

48 4 Lò Văn Bích
Trường PTDTBT THCS 

Mường Mươn

Lương thấp, nhân viên bảo vệ con nhỏ, 

vợ công việc không ổn định. Bố mẹ ốm 

đau thường xuyên phải đi điều trị

8907205083250
Agribank chi 

nhánh Na Sang

13 Xã Tìa Dình

49 1 Lường Văn Puốn
Trường PTDTBT-

TH&THCS Tân Lập

Bố đẻ và vợ bị bệnh tim, bản thân phải 

nuôi bố mẹ, vợ và hai con nhỏ
8910215003706

Ngân hàng 

Agribank chi 

nhánh Na son

50 2 Tòng Thị Ngân
Trường Mầm Non Tìa 

Dình

Gia đình hoàn cảnh khó khăn; chồng đột 

quỵ không đi lại được, không có công ăn 

việc làm, phải nuôi hai con nhỏ

8910205036194

Ngân hàng 

Agribank chi 

nhánh Na son

51 3 Thào Bả Lử
Trường PTDTBT TH Tìa 

Dình

Con nhỏ, vợ không có nghề nghiệp ổn 

định
8910205045738

Ngân hàng 

Agribank chi 

nhánh Na son



Họ và tên Tên trường/đơn vị Tiêu chí hỗ trợ Số tài khoản

Tên ngân hàng 

thụ hưởng, 

 chi nhánh

Ghi chúSTT

52 4 Vừ Thị Bầu Trường MN Hoa Ban
Con nhỏ, chồng không có nghề nghiệp 

ổn định
8910215002761

Ngân hàng 

Agribank chi 

nhánh Na son

14 Xã Na Son

53 1 Lò Thị Loan
Trường Mầm non Keo 

Lôm

Chồng bị tai nạn, không có khả năng lao 

động. Bản thân mắc bệnh và nuôi 2 con 

nhỏ

8910215005615
Agribank chi 

nhánh Na Son

54 2 Lò Thị Hòa
Trường Mầm non Sao 

Mai

Bản thân mắc bệnh K tuyến giáp, con gái 

bị bệnh teo não phải điều trị lâu dài
8910205034840

Agribank chi 

nhánh Na Son

55 3 Nhữ Thị Đăng Báo
Trường Mầm non Điện 

Biên Đông

Bản thân mắc bệnh xương khớp, bệnh dạ 

dày thường xuyên đi điều trị, chồng 

không có công ăn việc làm. Nuôi 3 con 

nhỏ

8910333312666
Agribank chi 

nhánh Na Son

56 4 Lò Thị Tâm
Trường Mầm non Na 

Phát

Chồng bị mắc bệnh hiểm nghèo, không 

có công ăn, việc làm và nuôi 2 con nhỏ
8910205033331

Agribank chi 

nhánh Na Son

15 Xã Xa Dung

57 1 Lò Văn Tiền
Trường PTDTBT TH 

Chua Ta

vợ không có công ăn việc làm nuôi bố 

mẹ già ốm đau thường xuyên ốm đau. 

(mẹ đang bị ung thư)

8910205028121

Agribank, chi 

nhánh xã Na Son 

- Điện Biên

58 2 Lò Thị Hà
Trường Mầm non Suối 

Lư

Hoàn cảnh khó khăn: Chồng không có 

việc làm ổn định, nuôi 3 con nhỏ. Các 

con thường xuyên ốm đau

8910205038370

Ngân hàng 

Agribank chi 

nhánh xã Na Son 

- Điện Biên

59 3 Lò Thị Xiến
Trường Mầm non Phì 

Nhừ

Mẹ đơn thân, nuôi con 1 

mình, bản thân hay ốm đau uống thuốc 

quanh năm, nuôi bố mẹ già yếu điều trị 

bệnh tim, viêm khớp, dạ dày.

8910205020540

Agribank ,chi 

nhánh xã Na Son 

- Điện Biên

60 4 Hà Minh Tuấn
Trường PTDTBT TH 

Quang Trung

Một mình nuôi mẹ già ốm đau và 

vợ  không có nghề nghiệp. Con nhỏ hay 

ốm

8910215002154

Agribank, chi 

nhánh xã Na Son 

- Điện Biên

16 Xã Mường Luân

61 1 Lò Thị Kiết
Trường Mầm non Chiềng 

Sơ
Khó khăn bản thân hay bệnh tật 8910205028275 Agribank Na Son



Họ và tên Tên trường/đơn vị Tiêu chí hỗ trợ Số tài khoản

Tên ngân hàng 

thụ hưởng, 

 chi nhánh

Ghi chúSTT

62 2 Lò Văn Hiển Trường THCS Luân Giói

Nhân viên văn thư bị bệnh da liễu; Gia 

đình có bố già yếu hay đi viện, mẹ bị 

bệnh ung thư đại tràng.

8910205008941 Agribank Na Son

63 3 Trần Thị Lan Hương

Trường PTDTBT 

TH&THCS 

Mường Luân

Bản thân bị tiểu đường, thường xuyên 

ốm đau
8910205015215 Agribank Na Son

64 4 Lường Thị Loan
Trường Mầm Non Luân 

Giói
Con bị khuyết tật bẩm sinh 8910215010096 Agribank Na Son

17 Xã Phình Giàng

65 1 Lò Thị Siu
Trường Mầm non Pú 

Hồng

Gia đình khó khăn, một mình nuôi 4 

người, chồng không có việc làm
08880962454

Ngân hàng  

BIDV Điện Biên

66 2 Lò Văn Tiên
Trường PTDT BTTHCS 

Pú Hồng.
Đơn thân một mình nuôi hai con nhỏ. 3600549303

BIDV, chi nhánh 

Điện Biên

67 3 Lò Thị Thu Trang
Trường PTDTBT THCS 

Phình Giàng

Có chồng bị bệnh hiểm nghèo (Viêm da 

cơ + chồng lắp các hội chứng Lupus ban 

đỏ hệ thống) phải điều trị dài ngày; dẫn 

đến không có việc làm, hoàn cảnh gia 

đình khó khăn

8910215008433

Ngân hàng 

NN&PTNT 

Agribank chi 

nhánh Na Son - 

Điện Biên

68 4 Lò Thị Dung
Trường PTDTBT TH Pú 

Hồng
3600540467

Ngân hàng BIDV 

Điện Biên

18 Xã Mường Nhà

69 1 Lường Thị Oanh Trường Mầm non Pu Lau 

Con nhỏ thường xuyên ốm đau hoàn 

cảnh gia đình đặc biệt khó khăn , chồng 

không có công ăn việc làm 

106872680607

Ngân hàng 

Vietinbank Điện 

Biên

70 2 Lò Thị Hinh Trường THCS Mườn nhà Con bị tai nạn 3600552055
Ngân hàng BIDV 

Điện Biên

71 3 Lò Thị Hào
Trường Mầm non Phu 

Luông

Chồng đang trong thời gian đi cải tạo, 

một mình nuôi hai con nhỏ, bố mẹ già 

yếu 

hay ốm đau.

8903215049180

Ngân hàng 

Agribank, chi 

nhánh

 Mường Thanh, 

Điện Biên

72 4 Trần Thị Mỹ Lệ
Trường Mầm non 

Mường Lói

Thường xuyên ốm đau, vào viện, đang 

điều trị tiền ung thư cổ tử cung
8888355933365 Agribank

19 Xã Chà Tở



Họ và tên Tên trường/đơn vị Tiêu chí hỗ trợ Số tài khoản

Tên ngân hàng 

thụ hưởng, 

 chi nhánh

Ghi chúSTT

73 1 Vàng Văn Ngoan
Trường PTDTBT TH 

Chà Tở
Vợ con thường xuyên đau ốm 8902215010669

Agribank CN 

Mường Lay

74 2 Poòng Như Quỳnh
Trường PTDTBT THCS 

Chà Tở

Bản thân ốm đau thường xuyên phải đi 

viện điều trị dài ngày
8905205161040

Agribank CN 

Tuần giáo, Điện 

Biên

75 3 Poòng Thị Nguyệt
Trường Mầm non Nậm 

Khăn
Bị tai nạn giao thông gãy chân 8902215009784

Agribank CN 

Mường Lay

76 4 Mùa Thị Thúy Nga
Trường PTDTBT TH-

THCS Nậm Khăn

Là nhân viên văn thư, lương thấp, thu 

nhập của gia đình không ổn định,một 

mình nuôi cả nhà có 5 người; ở với bố 

mẹ chồng ,ông bà thường xuyên ốm đau 

phải đi viện điều trị dài ngày ,không có 

nguồn thu nhập khác.

8902215010929
Agribank CN 

Mường Lay

20 Xã Nậm Nèn

77 1 Lù Văn Dương
Trường PTDTBT THCS 

Huổi Mí

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có 2 

con còn nhỏ, bố sức khỏe yếu, mẹ bị 

bệnh ung thư.

8907205032821
Agribank chi 

nhánh Na Sang

78 2 Vàng A Tằng Trường THCS Nậm Nèn

Vợ không có việc làm, nuôi 2 con nhỏ, 

bố mất sớm, mẹ bị u tuyến giáp phải đi 

bệnh viện điều trị và mua thuốc uống 

thường xuyên, bản thân bị viêm gan B, 

men gan cao phải điều trị, mua thuốc 

uống hàng tháng (Thuốc chữa bệnh gan 

A Súa 1,5 triệu đồng/liệu trình/tháng).

8907205069917
Agribank chi 

nhánh Na Sang

79 3 Mào Văn Dưỡng
Trường PTDTBT TH 

Huổi Mí

Bản thân bị bệnh lao phổi, hàng tháng 

phải đi điều trị tại bệnh viện tỉnh. Có bố 

bị tai biến.

8907205051038
Agribank chi 

nhánh Na Sang

80 4 Vì Thị Thuỷ
Trường Mầm non Huổi 

Mí

Chồng không có việc làm, gia đình hoàn 

cảnh khó khăn nuôi 2 con nhỏ thường 

xuyên ốm đau bệnh tật.

8907205049830
Agribank chi 

nhánh Na Sang

21 Xã Sín Thầu

81 1 Chang Chang Sơn
Trường PTDTBT TH và 

THCS Sen Thượng

Bố có bệnh nền, vợ không có việc làm 

nuôi 2 con nhỏ
8906281006425

Agribank Chi 

nhánh Mường 

Nhé Điện Biên



Họ và tên Tên trường/đơn vị Tiêu chí hỗ trợ Số tài khoản

Tên ngân hàng 

thụ hưởng, 

 chi nhánh

Ghi chúSTT

82 2 Thào A Minh
Trường PTDTBT THCS 

Leng Su Sìn

03 con nhỏ, Vợ không nghề nghiệp, bị U 

mạch máu phía sau gáy. Mổ tại bệnh 

viên tỉnh Điện Biên nhưng không được 

phải chuyển về bệnh viên Hữu Nghị Việt 

Đức cắt mổ điều trị dài ngày

8906205110897

Agribank Chi 

nhánh Mường 

Nhé Điện Biên

83 3 Hà Thị Vượng
Trường Mầm non Leng 

Su Sìn

Nuôi 03 con nhỏ, chồng không có nghề 

nghiệp, thường xuyên ốm đau dài ngày.
8906215006000

Agribank Chi 

nhánh Mường 

Nhé Điện Biên

84 4 Chang Á Sửu
Trường PTDTBT 

TH&THCS Sín Thầu

Bố ốm đau dài ngày có bệnh nền, 02 con 

nhỏ vợ không có công ăn việc làm
8906205015758

Agribank Chi 

nhánh Mường 

Nhé Điện Biên

22 Xã Búng Lao

85 1 Đỗ Thị Dịu
Trường Mầm non Bình 

Minh

Làm mẹ đơn thân, 1 mình nuôi 2 con 

nhỏ ăn học
8905215007863

Agribank, chi 

nhánh Tuần Giáo

86 2 Vũ Hoài Thanh
Trường PTDTBT Tiểu 

học Bình Minh

Là mẹ đơn thân, một mình nuôi 3 con 

còn nhỏ, các cháu đang trong độ tuổi ăn 

học.

3600506849

Ngân hàng 

BIDV-Chi nhánh

 Điện Biên

87 3 Nguyễn Thị Hương
Trường THCS Chiềng 

Đông

Nhân viên lương thấp, mẹ đơn thân một 

mình nuôi con đang đi học và nuôi mẹ 

già yếu bản thân thường xuyên ốm đau.

8804121980

Ngân hàng 

BIDV-Chi nhánh

 Điện Biên

88 4 Trần Thị Hồng Lan THCS Búng Lao

Nhân viên lương thấp, Chồng không có 

việc làm ổn định, đang nuôi hai con nhỏ 

và Bố phải điều trị bệnh kéo dài.

8916215010130

Agribank chi 

nhánh huyện 

Mường Ảng

23 Xã Quài Tở

89 1 Nguyễn Thị Mai

Trường Tiểu học Quài Tở Bản thân mắc bệnh trầm cảm, mắc bệnh 

ung thư đang điều trị, Mẹ đơn thân nuôi 

con nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn

8905205035152
Agribank Chi 

nhánh Tuần Giáo

90 2 Nguyễn Thị Hồng
Trường Mầm non Hoa 

Ban

Bản thân bị bệnh viêm thận lupus ban 

đỏ, điều trị dài ngày
8905215004104

Agribank chi 

nhánh Tuần Giáo

91 3 Nguyễn Thị Phương Chi
Trường Tiểu học Xuân 

Ban

Bản thân bị bệnh thiếu máu phải đi 

truyền máu thường xuyên,
8905205023573

Agribank chi 

nhánh Tuần Giáo

92 4 Lò Thị Hoa
Trường PTDTBT

TH&THCS Tênh Phông

Bản thân bị bệnh tiểu đường tuyp 2, điều 

trị dài ngày
8905215016870

Agribank chi 

nhánh Tuần Giáo



Họ và tên Tên trường/đơn vị Tiêu chí hỗ trợ Số tài khoản

Tên ngân hàng 

thụ hưởng, 

 chi nhánh

Ghi chúSTT

24 Xã Mường Tùng

93 1 Quàng Văn Hiền
Trường PTDTBTTH 

Huổi Lèng

Hoàn cảnh gia đình khó khăn  do bản 

thân mắc bệnh sương khớp thường xuyên 

phải đi viện điều trị.

03566335001

LPBank, chi 

nhánh 

Xã Na Sang

94 2 Lò Phương Thảo
Trường PTDTBTTH 

Huổi Lèng
Lương thấp đang nuôi hai con nhỏ 027184130001

LPBank, chi 

nhánh 

Xã Na Sang

95 3 Lò Văn Dũng
Trường PTDTBTTH 

Huổi Lèng

Bản thân mắc bệnh gút, phải điều trị dài 

ngày, vợ và 2 con nhỏ ốm đau vào viện 

thường xuyên

8907215010600

Ngân hàng 

Agribank, chi 

nhánh xã Na Sang

96 4 Vũ Thị Kim Thanh
Trường PTDTBTTH 

Huổi Lèng

Bản thân mắc bệnh hiểm nghèo,  phải 

điều trị dài ngày, chồng không 

có việc làm ổn định, 2 con còn đang đi 

học Đại học.

8902205049883

Ngân hàng 

Agribank, Chi 

nhánh Phường 

Mường Lay

25 Xã Sính Phình

97 1 Cà Thị Liếng Trường Mầm non Tả Phìn
Chồng bị bệnh gan thường xuyên đi điều 

trị, không có việc làm, 03 con nhỏ
8911205050621

Ngân hàng 

Agribank chi 

nhánh Tủa Chùa

98 2 Lò Thị Nhịm
Trường Mầm non Trung 

Thu

Chồng không có việc làm, bị gãy chân từ 

tháng 3/2025 không đi lại được, con còn 

nhỏ.

8911205050411

Ngân hàng 

Agribank chi 

nhánh Tủa Chùa

99 3 Vũ Thanh Nhàn
Trường Mầm non Sính 

Phình

Có hoàn cảnh khó khăn, chồng việc làm 

không ổn định, ở với mẹ chồng đang 

chạy thận nhân tạo

8911205044034

Ngân hàng 

Agribank chi 

nhánh Tủa Chùa

100 4 Hạng A Cầu
Trường PTDTBT THCS 

Trung Thu

Gia đình đông con, hoàn cảnh khó khăn, 

vợ ốm yếu quanh năm, không có công 

văn việc làm.

8911205041926

Ngân hàng 

Agribank chi 

nhánh Tủa Chùa

26 Xã Sam Mứn

101 1 Lò Thị Nga
Trường PTDTBT 

TH&THCS Na Ư

Là giáo viên mới vào nghề lương thấp, 

chồng không có công ăn việc làm ổn 

định, nuôi con nhỏ, nuôi cháu con anh 

trai, nuôi bà Nội (bố và anh trai đã mất)

3600562638
BIDV, chi nhánh 

Điện Biên



Họ và tên Tên trường/đơn vị Tiêu chí hỗ trợ Số tài khoản

Tên ngân hàng 

thụ hưởng, 

 chi nhánh

Ghi chúSTT

102 2 Nguyễn Hồng Thành Trường THCS Pom Lót

Chồng không có việc làm bị bệnh suy 

thận. Có con trai bị khuyết tật trí tuệ, 

kèm theo tăng động (Cháu Phạm Thanh 

Tùng sinh năm 2011)

3600433938
BIDV chi nhánh 

tỉnh Điện Biên

103 3 Lò Thị Tuyết MN Pom Lót

Bản thân đồng chí sức khỏe yếu, là mẹ 

đơn thân, một mình nuôi con nhỏ, bố mẹ 

sức khỏe già yếu.

3600672661

Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt 

Nam chi nhánh 

Bản phủ

104 4 Lê Minh Xoan
Trường Tiểu học Pom 

Lót, xã Sam Mứn

Là nhân viên bảo vệ của nhà trường thu 

nhập còn hạn chế, vợ không may mắc 

bệnh tai biến, sức khỏe yếu, thường 

xuyên ốm đau và phải điều trị dài ngày, 

phát sinh nhiều chi phí sinh hoạt và chữa 

bệnh. Điều kiện kinh tế gia đình vì vậy 

gặp nhiều khó khăn, rất cần sự quan tâm, 

hỗ trợ.

3600710534

Ngân hàng BIDV 

chi nhánh Nam 

Thanh

27 Xã Mường Phăng

105 1 Bùi Thị Hồng Nhung
Trường Mầm non Võ 

Nguyên Giáp

Con bị bệnh Hội chứng Thận hư từ năm 

2016 (khi được 4 tuổi) đến nay đã hơn 9 

năm, mỗi tháng 1 lần phải đi Hà Nội 

điều trị rất tốn kém

8912215018400
Ngân hàng 

Agribank

106 2 Lò Văn Tiển Trường TH số 1 Nà Nhạn

Nhân viên bảo vệ lương thấp, vợ mắc 

bệnh ung thư, con mắc bệnh thiếu máu 

huyết tán

8912205140569
Ngân hàng 

Agribank

107 3 Lò Văn Phứt
Trường Mầm non số 2 

Pá Khoang

Nhân viên bảo vệ thu nhập thấp, đông 

con, vợ thường xuyên ốm đau nằm viện
3600354686 Ngân hàng BIDV

108 4 Lò Văn Phong
Trường TH số 2 Pá 

Khoang

Vợ mắc bệnh dài hạn , phải điều trị lâu 

dài.
8912205133931

Ngân hàng 

Agribank

28 Xã Quảng Lâm



Họ và tên Tên trường/đơn vị Tiêu chí hỗ trợ Số tài khoản

Tên ngân hàng 

thụ hưởng, 

 chi nhánh

Ghi chúSTT

109 1 Vũ Văn Bảo
Trường PTDTBT TH 

Quảng Lâm

Bản thân bị bệnh hiểm nghèo (bệnh động 

kinh)
2403205040289

Ngân hàng 

Agribank, chi 

nhánh: Trương 

Xá, xã Nghĩa 

Dân, tỉnh Hưng 

Yên 

110 2 Lò Thị Thái Trường MN Quảng Lâm Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 8906281001473

Agribank chi 

nhánh xã Mường 

nhé

tỉnh điện biên

111 3 Bùi Thị Hường
Trường PTDTBT THCS 

Quảng Lâm

Mẹ đơn thân nuôi con nhỏ dưới 12 tháng 

tuổi
8906205036554

Agribank chi 

nhánh xã Mường 

nhé

tỉnh điện biên

112 4 Vàng A Chơ
Trường PTDTBT THCS 

Quảng Lâm
Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 8906281009321

Agribank chi 

nhánh xã Mường 

nhé

tỉnh điện biên

29 Xã Nà Hỳ

113 1 Sùng A Lồng
Trường PTDTBT THCS 

Nậm Chua

Bản thân bị bệnh hiểm nghèo (bệnh sơ 

gan)
8907215008751

Agribank, chi 

nhánh xã Na Sang

114 2 Trần Huy Hải
Trường PTDTBT TH Nà 

Khoa

Bản thân bị bệnh hiểm nghèo

 (Ung thư hạ họng giai đoạn 4)
8907215009891

Agribank, chi 

nhánh xã Na Sang

115 3 Lò Thị Khuyên
Trường Mầm non Nậm 

Chua

Bản thân mắc bệnh hiểm nghèo ( ung thư 

trực tràng), 

chồng không có việc làm ổn định

89072150211484
Agribank, chi 

nhánh xã Na Sang

116 4 Lường Thị Bình Trường Mầm non Nà Hỳ

Mẹ đơn thân, gia đình khó khăn, con ốm 

đau dài ngày,

 nuôi thêm cháu và một mẹ già

8907205055334
Agribank, chi 

nhánh xã Na Sang

30 Xã Si Pa Phìn

117 1 Quàng Thị Thơm
Trường Mầm non Phìn 

Hồ

Bản thân mắc bệnh hiểm nghèo (đang 

điều trị ung thư vú), 

 chồng không có việc làm ổn định, con 

nhỏ

8907205068625
Agribank, chi 

nhánh xã Na Sang



Họ và tên Tên trường/đơn vị Tiêu chí hỗ trợ Số tài khoản

Tên ngân hàng 

thụ hưởng, 

 chi nhánh

Ghi chúSTT

118 2 Khoàng Thị Quyên
Trường PTDTBT TH 

Phìn Hồ
Mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị dài ngày 8907215008088

Agribank, chi 

nhánh xã Na Sang

119 3 Hòa Thị Lương Trường THCS Tân Phong

Gia đình hoàn cảnh khó khăn, chồng 

mắc bệnh thần kinh, thường xuyên

  hay đau yếu, con nhỏ.

8907215039262
Agribank, chi 

nhánh xã Na Sang

120 4 Lò Thị Biên
Trường PTDTBT THCS 

Phìn Hồ

Mẹ đơn thân, bản thân đang điều trị bệnh 

dài ngày
'8907678585999

Agribank, chi 

nhánh xã Na Sang

31 Xã Thanh Yên

121 1 Tòng Thị Thu
Trường THCS Noong 

Luống 

Gia đình hoàn cảnh khó khăn (không có 

chồng) một mình nuôi 2 con ăn học
3600306711

Ngân hàng BIDV 

chi nhánh ngân 

hành tỉnh Điện 

Biên

NV HĐ 

111

122 2 Quàng Văn Thanh Trường TH Thanh Yên
chồng  hay ốm đau đi điểu trị dạ dày, vợ 

mới mổ K điều trị tại Hà Nội
8903215043936

Ngân hàng 

Agribank Chi 

nhánh Mường 

Thanh, Điện Biên

NV HĐ 

111

123 3 Đinh Thị Đức
Trường Mầm non số 2 

Thanh Yên

Bản thân bị bệnh xuất huyết giảm tiểu 

cầu, 2 mắt bị đục thủy tinh thể.đang theo 

dõi và điều trị tại 2 bệnh viện Bạch mai 

và viện mắt TW Hà Nội. Gia đình kinh 

tế khó khăn

8903215002997

Ngân hàng Nông 

nghiệp và phát 

triển nông thôn 

Việt Nam chi 

nhánh Điện Biên

124 4 Lê Thị Tám
Trường Mầm non Noong 

Luống

Gia đình khó khăn (chồng ốm đau dài 

ngày, không có việc làm) một mình nuôi 

2 con ăn học

3600331908

Ngân hàng BIDV 

chi nhánh ngân 

hành tỉnh Điện 

Biên

32 Xã Thanh An

125 1 Đàm Thị Thắm
Trường Tiểu học và 

THCS Thanh An

Gia đình khó khăn 2 vợ chồng lương 

nhân viên y tế thấp nuôi 3 con nhỏ, vừa 

bị tai nạn giao thông gẫy dẹt xương sườn

8880833273 BIDV

126 2 Bùi Thị Tuyết
Trường Tiểu học Thanh 

An

Gia đình khó khăn, bản thân mắc bệnh 

hiểm nghèo (ung thư) đang điều trị tại 

bệnh viện K

3600392093 BIDV

127 3 Nguyễn Thị Sáu
Trường Tiểu học Hoàng 

Công Chất

Gia đình khó khăn, bản thân mắc bệnh K 

tuyến giáp đang điều trị
3600351085 BIDV



Họ và tên Tên trường/đơn vị Tiêu chí hỗ trợ Số tài khoản

Tên ngân hàng 

thụ hưởng, 

 chi nhánh

Ghi chúSTT

128 4 Vì Thị Tâm
Trường Mầm non Hoàng 

Công Chất

Gia đình khó khăn nuôi 3 con nhỏ 

thường xuyên ốm đau, nằm viện, nuôi 2 

bố mẹ già, chồng không có lương.

8801144333 BIDV

33 Xã Mường Mùn

129 1 Thào A Phía
Trường PTDTBT THCS 

Mùn Chung

Gia đình khó khăn, con 11 tuổi thường 

xuyên ốm đau, bênh tật đang điều trị
3600902182 BIDV

130 2 Lò Thị Lan Trường MN Mường Mùn

Gia đình đặc biệt khó khăn, có con 13 

tuổi bị bệnh thiếu máu huyết tán, thường 

xuyên phải điều trị

8905215014586 Agribanh

131 3 Quàng Văn Kiên
Trường PTDTBT 

TH&THCS Pú Xi

Bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, rất khó 

khăn
8905205094174 Agiribank

132 4 Quàng Văn Thành
Trường PTDTBT 

TH&THCS Pú Xi
Tai nạn xe máy, bản thân mắc nhiều bệnh 8905026021979 Agribank

34 Xã Tuần Giáo

133 1 Lê Thị Hương
Trường Tiểu học số 2 

Quài Nưa

Bản thân bị suy thận, u tuyến giáp; 

chồng bị gút nặng
890520518074

Ngân hàng 

Agribanhk, chi 

nhánh Tuần 

Giáo, Điện Biên

134 2 Phạm Công Đông
Trường Tiểu học số 1 

Tuần Giáo

Bản thân bị bệnh tim, hàng tháng phải đi 

kiểm tra định kỳ tại bệnh viện đa khoa 

tỉnh Điện Biên

8905205005621

Ngân hàng 

Agribanhk, chi 

nhánh Tuần 

Giáo, Điện Biên

135 3 Phạm Thị Giang
Trường Mầm non Quài 

Cang

Bản thân bị nhiều loại bệnh, đã và đang 

điều trị nhiều năm, hiện tại đang điều trị 

tại Hà Nội

8833266444

Ngân hàng 

BIDV, chi nhánh 

Tuần Giáo, Điện 

Biên

136 4 Đinh Thị Hoa Trường THCS Quài Cang

Chồng bị bệnh hiểm nghèo lâu năm, 

không có việc làm ổn định, bản thân 

lương thấp, đang nuôi con đi học Đại 

học.

8905215000394

Ngân hàng 

Agribanhk, chi 

nhánh Tuần 

Giáo, Điện Biên

35 Xã Nậm Kè

137 1 Đinh Thị Viện
Trường PDTBT THCS 

Nậm Kè
Mẹ đơn thân, nuôi 02 nhỏ đang học 8906205035240

Agribank Chi 

nhánh Mường 

Nhé



Họ và tên Tên trường/đơn vị Tiêu chí hỗ trợ Số tài khoản

Tên ngân hàng 

thụ hưởng, 

 chi nhánh

Ghi chúSTT

138 2 Nùng Văn Quân
Trường PTDTBTTH 

Nậm Kè số 2

Bản thân ốm đau, vợ không có việc làm 

ổn định. nuôi 03 con ăn học
8906205044161

Agribank Chi 

nhánh Mường 

Nhé

139 3 Lý Thị Lập Trường Mầm non Pá Mỳ Mẹ đơn thân, con nhỏ hay ốm đau 8906888335888

Agribank Chi 

nhánh Mường 

Nhé

140 4 Tòng Thị Cương
Trường PTDTBT THCS 

Pá Mỳ

Chồng không có việc làm, con nhỏ, nuôi 

bố mẹ già và em trai mắc bệnh thiếu máu 

huyết tán

8906609102000

Agribank Chi 

nhánh Mường 

Nhé

36 Xã Nà Bủng

141 1 Thào A Chua
Trường Mầm non Vàng 

Đán

2 vợ chồng là nhân viên lương thấp, nuôi 

mẹ già và 2 con nhỏ
8907215034695

Agribank - Chi 

nhánh Na Sang -

Điện Biên

142 2 Bùi Thị Len
Trường PTDTBT TH Nà 

Bủng

Giáo viên, là mẹ đơn thân, đang nuôi 01 

con ăn học
8907215027076

Agribank - Chi 

nhánh Na Sang -

Điện Biên

143 3 Cháng A Lăm
Trường PTDTBT THCS 

Nà Bủng

Có Vợ là Mùa Thị Xuân Một bên mắt 

không nhìn thấy do bị viêm thận mãn 

tính. Hiện hàng tháng đang điều trị thận 

và mắt tại Bệnh viện (Đã điều trị từ cuối 

tháng 5 năm 2023)

8907205093697

Agribank - Chi 

nhánh Na Sang -

Điện Biên

144 4 Giàng A Páo
Trường PTDTBT Tiểu 

học và THCS Vàng Đán

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nuôi 02 

con nhỏ ăn học.
8907281017706

Agribank - Chi 

nhánh Na Sang -

Điện Biên

37 Xã Pú Nhung

145 1 Lê Văn Duẩn
Trường PTDTBT TH Ta 

Ma

Vợ không có việc làm, con nhỏ, nuôi bố 

mẹ già và bản thân là nhân viên lương 

thấp, ốm đau thường xuyên

8905215013916
Agribank Chi 

nhánhTuần Giáo

146 2 Lò Văn Quyết
Trường Mầm non Pú 

Nhung

Vợ không có việc làm ổn định, nuôi bố 

mẹ già ốm đau và bản thân là nhân viên 

lương thấp

8905215006326
Agribank Chi 

nhánhTuần Giáo

147 3 Tòng Thị Lan
Trường THCS Vừ A 

Dính

Chồng mất sớm, nuôi 02 con nhỏ, nhà ở 

đi thuê, bố mẹ già thường xuyên đau ốm
8905215009620

Agribank Chi 

nhánhTuần Giáo

148 4 Trần Thị Thanh
Trường Tiểu học Pú 

Nhung
Một mình nuôi mẹ già, ốm liệt 8905205037170

Agribank Chi 

nhánhTuần Giáo



Họ và tên Tên trường/đơn vị Tiêu chí hỗ trợ Số tài khoản

Tên ngân hàng 

thụ hưởng, 
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38 Xã Mường Chà

149 1 Trần Văn Khương Trường THCS Chà Nưa
Bản thân ốm đau, bện hiểm nghèo phải 

điều trị thời gian lâu dài.
8907205024540

Agribank Na 

Sang

150 2 Trần Thị Tuất
Trường PTDTBT TH 

Nậm Tin

Bị bệnh ung thư phải điều trị lâu dài tại 

Hà Nội, gia đình khó khăn, nuôi mẹ già, 

chồng không có công ăn, việc làm, nuôi 

con và gia đình.

9704229207135145

013
MB Bank

151 3 Lường Thị Huệ
Trường Mầm non Nậm 

Tin

Gia đình khó khăn, bản thân đâu ốm, bị 

bệnh phải điều trị lâu dài
2890205331519

Ngân hàng 

Agribank

152 4 Lường Thị Hợp Trường Mầm non Pa Tần Bản thân ốm đau nằm viện dài ngày 8907205037116
Ngân hàng 

Agribank

39 Xã Mường Toong

153 1 Nguyễn Chí Thông
Trường PTDT BT TH 

Mường Toong số 1

Gia đình khó khăn, vợ không có việc làm 

ổn định, hay ốm đau; nuôi 2 con nhỏ
8906215007395

Ngân hàng 

Agribank, chi 

nhánh Mường 

Nhé - Điện Biên

154 2 Giàng Xinh Hoa
Trường PTDT BT TH 

Mường Toong số 1

Bản thân hay ốm đau điều trị dài ngày; 

chồng không có việc làm ổn định, nuôi 

con nhỏ

8906215007308

Ngân hàng 

Agribank, chi 

nhánh Mường 

Nhé - Điện Biên

155 3 Mào Văn Thưng
Trường PTDT BT THCS 

Mường Toong

Gia đình khó khăn, vợ không có việc làm 

ổn định, hay ốm đau
8906215007649

Ngân hàng 

Agribank, chi 

nhánh Mường 

Nhé - Điện Biên

156 4 Vàng Thị Ngọc
Trường PTDT BT THCS 

Mường Toong

Gia đình khó khăn, hay ốm đau, đơn thân 

nuôi con
8906205028708

Ngân hàng 

Agribank, chi 

nhánh Mường 

Nhé - Điện Biên

40 Xã Tùa Chùa

157 1 Trần Thị Tuyết
Trường Tiểu học Tủa 

Chùa

Bản thân ốm đau phải điều trị dài ngày 

tại Hà Nội, chồng không có việc làm ổn 

định, nguồn thu nhập chính dựa vào 

lương của vợ, nuôi 02 con học đại học.

8911205006694

Ngân hàng 

Agribank, chi 

nhánh Tủa Chùa - 

 Điện Biên



Họ và tên Tên trường/đơn vị Tiêu chí hỗ trợ Số tài khoản

Tên ngân hàng 

thụ hưởng, 
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158 2 Lò Văn Minh
Trường Mầm non Sao 

Mai

Làm nhân viên bảo vệ, mức lương rất 

thấp, gia đình chỉ có 1 người có lương, 

vợ hay ốm đau.

8911205048137

Ngân hàng 

Agribank, chi 

nhánh Tủa Chùa - 

 Điện Biên

159 3 Trần Thị Phượng Trường Mầm non Sơn Ca

Một mình nuôi 2 con nhỏ, bản thân bị 

bệnh sỏi mật, thường xuyên phải đi điều 

trị. 

8911205030102

Ngân hàng 

Agribank, chi 

nhánh Tủa Chùa - 

 Điện Biên

160 4 Lương Thị Xoay
Trường Mầm non Hoa 

Ban

Nhân viên y tế học đường, lương thấp, 

bản thân hay ốm, nuôi 2 con nhỏ, chồng 

không có việc làm ổn định.

8911205036042

Ngân hàng 

Agribank, chi 

nhánh Tủa Chùa - 

 Điện Biên

41 Xã Sín Chải

161 1 Lường Thị Lan
Trường Mầm non Lao 

Xả Phình

Bố chồng bị tai biến, ốm đau thường 

xuyên phải đi viện điều trị dài ngày
8911006091994 AGRIBANK

162 2 Giàng A Hiếu
Trường PTDTBT TH Tả 

Sìn Thàng

Vợ bị bệnh hiểm nghèo nhà chỉ có 1 

lương
8911205052288 AGRIBANK

163 3 Mào Thị Bến
Trường PTDTBT TH Tả 

Sìn Thàng
Bản thân bị bệnh hiểm nghèo 8911205159066 AGRIBANK

164 4 Lường Văn Khuyên
Trường mầm non Sín 

Chải

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vợ 

không có việc làm ổn đinh hay ốm đau 

bệnh tập đang nuôi 2 con nhỏ

8911205039113 AGRIBANK

42 Xã Tủa Thàng

165 1 Tòng Thị Ngọc
Trường PTDTBT THCS 

Tủa Thàng

Mẹ đơn thân thường xuyên đau ốm, nuôi 

2 con nhỏ
8911197222197

Ngân hàng 

Agribank, chi 

nhánh Tủa Chùa 

166 2 Quàng Thị Thư
Trường Tiểu học Tủa 

Thàng số 2

Chồng không có việc làm, bản thân 

thường xuyên ốm đau, nuôi 2 con nhỏ
8911205243888

Ngân hàng 

Agribank, chi 

nhánh Tủa Chùa 

167 3 Lường Văn Sâm
Trường Mầm non Tủa 

Thàng số 1

Vợ không công ăn việc làm, nuôi 2 con 

còn nhỏ
8911205158918

Ngân hàng 

Agribank, chi 

nhánh Tủa Chùa

168 4 Lò Văn Thuấn
Trường ptdtbt th&thcs 

Huổi Só

Vợ không côngawn việc làm con bệnh 

hiểm nghèo
8911205041593

Ngân hàng 

Agribank, chi 

nhánh Tủa Chùa



Họ và tên Tên trường/đơn vị Tiêu chí hỗ trợ Số tài khoản

Tên ngân hàng 

thụ hưởng, 
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43 Xã Thanh Nưa

169 1 Lương Thị Loan
Trường Mầm non Thanh 

Chăn

Bản thân sức khoẻ yếu, một mình nuôi 

hai con, một con bị bệnh nặng, và mẹ già 

yếu

8903215020448 Agribank

170 2 Mè Thị Nhất
Trường Mầm non Hua 

Thanh

Cô giáo mổ cắt u vú tháng 11.2025 đang 

theo dõi tiến triển bệnh tiếp theo, nhà ở 

Sơn La đang thur nhà để dạy học, con 

nhỏ 2 tuổi

108871430106
Vietinbank chi 

nhánh Điện Biên

171 3 Trần Thị Bích Liên
Trường Tiểu học Thanh 

Hưng

Hiện tại đang nằm Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Điện Biên điều trị bệnh; cô giáo lại 

mới bị gãy tay đang trong thời gian phục 

hồi. Gia đình chỉ có 1 mẹ 1 con, bản thân 

đang nuôi con học Đại học. 

104881550999
Viettinbank tỉnh 

Điện Biên

172 4 Trấn Thị Thoa
Trường THCS Thanh 

Chăn

Gia đình hoàn cảnh khó khăn; sức khoẻ 

yếu, một mình (chồng mất sớm) nuôi hai 

con học Đại học.

3600324184

Ngân hàng Đầu 

tư và Phát triển 

BIDV

44 Xã Mường Ảng

173 1 Nguyễn Thị Thuý
Trường Mầm non Hoa 

Hồng

Chồng không có việc làm ổn định, bị suy 

thận độ 2 giai đoạn 3, suy tim độ 1 hẹp 

động mạch 

cảnh chung, phải điều trị thường xuyên 

và lâu dài, hoàn cảnh gia đình khó khăn, 

bản thân lương thấp, 

nuôi 2 con nhỏ ăn học (1 cháu học THPT 

Mường Ảng, 1 cháu học TH Mường 

Ảng).

8916205007405

Ngân hàng 

Agribank chi 

nhánh 

Mường Ảng

174 2 Lù Văn Quý Trường THCS Ẳng Nưa

Nhân viên bảo vệ, vợ không có công ăn 

việc làm ổn định, nuôi 3 con nhỏ ăn học, 

bố mẹ già yếu.

8916215006191

Ngân hàng 

Agribank, chi 

nhánh 

Mường Ảng

175 3 Nguyễn Đức Chương
Trường THCS Mường 

Ảng

- Là nhân viên bảo vệ đồng lương thấp.

 - Không có gia đình, thần kinh yếu, sức 

khoẻ hạn chế, thường xuyên ốm đau dài 

ngày.

8916215018211

Ngân hàng 

Agribank, chi 

nhánh 

Mường Ảng



Họ và tên Tên trường/đơn vị Tiêu chí hỗ trợ Số tài khoản
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176 4 Lò Thị Thiêm
Trường Mầm non Hua 

Nguống

Ung thư tuyến giáp đang điều trị tại 

Bệnh viên K Tân Triều Hà Nội, nuôi bố 

mẹ già thường xuyên ốm đau và 2 con 

nhỏ.

8916215003322

Ngân hàng 

Agribank, chi 

nhánh 

Mường Ảng

45 Xã Nà Tấu

177 1 Lại Thị Mỵ Trường Tiểu học Nà Tấu
Bản thân đồng chí bị K tuyến giáp, 

thường xuyên đi điều trị tại bệnh viện
8912215018974 Agribank

178 2 Trần Văn Vang
Trường Tiểu học Mường 

Đăng

Bản thân bị bệnh tim thường xuyên phải 

đi điều trị, đã gắn 2 stent
8916215011229 Agribank 

179 3 Lò Thị Kim
Trường Mmầm non Ngối 

Cáy

Bản thân bị áp lực động mạnh vành, 

thường xuyên xuất hiện cơn đau thắt 

ngực

8916205010980 Agribank

180 4 Nguyễn Thành Chung Trường THCS Ngối Cáy

Bản thân mắc bệnh: M32.1 +: – Luspus 

ban đỏ hệ thống, TADMP vừa, hội 

chứng viêm thận mạn, bệnh tăng huyết 

áp vô căn,  tăng áp động mạch phổi 

nguyên phát

8916215006077 Agribank 
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